
UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:           /SNNMT-TTBVTV
V/v tập trung chăm sóc và khắc phục hậu quả

do bão số 3 gây ra

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày           tháng 7 năm 2025

Kính gửi:
- UBND các xã, phường tỉnh Ninh Bình;
- Các Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi.

Do ảnh hưởng của Bão số 3 kết hợp với mưa lớn từ chiều ngày 20 - 22/7/2025 
đã gây ngập úng nhiều diện tích lúa Mùa mới gieo trồng và cây màu Hè thu bị ngập 
sâu trong nước. Toàn tỉnh có khoảng 70 nghìn ha lúa (62% diện tích) bị ảnh hưởng 
(trong đó có trên 54 nghìn ha lúa bị ngập sâu trong nước) ở các xã: Bình Giang, 
Bình Sơn, Tân Thanh, Thanh Bình, Tân Minh, Nam Minh, Nam Đồng, Cát Thành, 
Minh Thái, Đồng Thịnh, Nghĩa Sơn, Hồng Phong, Quỹ Nhất, Xuân Trường, Xuân 
Hưng, Xuân Giang, Hải Hưng, Hải An, Giao Minh, Giao Hòa, Giao Thủy, Giao 
Phúc, Yên Khánh, Khánh Nhạc, Khánh Thiện, Yên Mô, Yên Thắng, Đồng Thái, Lai 
Thành… Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các 
xã, phường và các Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi trên địa bàn chỉ đạo các 
cơ quan chuyên môn tập trung hướng dẫn, triển khai thực hiện tốt một số nội dung 
công việc sau:

1. Tiếp tục tập trung huy động mọi lực lượng, phương tiện, thiết bị khơi thông 
dòng chảy, khẩn trương tiêu thoát nước cho diện tích cây trồng đang bị ngập úng; 
hướng dẫn nhân dân các biện pháp kỹ thuật khôi phục sản xuất, tiếp tục thực hiện 
kế hoạch sản xuất vụ mùa 2025.

- Lúa Mùa:
+ Diện tích chưa gieo cấy: Rút nước, làm đất, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, 

phấn đấu gieo cấy xong trước ngày 05/8; các địa phương chủ động kiểm tra, điều 
tiết lượng mạ gieo bổ sung giữa các hộ nông dân, giữa các địa phương để đảm bảo 
gieo cấy hết diện tích bằng mạ tốt. Tuyệt đối không để ruộng bỏ hoang. 

+ Diện tích đã gieo cấy: Tổ chức kiểm tra, thống kê, phân loại các trà, các 
giống lúa ở từng vùng, từng cánh đồng để có biện pháp chăm sóc, bảo vệ kịp thời, 
phù hợp (có phụ lục hướng dẫn đính kèm).  Đối với diện tích lúa đã gieo cấy ở vùng 
úng trũng, vùng ngập sâu tiêu thoát nước chậm có nguy cơ tỷ lệ cây chết cao, đề 
nghị các địa phương rà soát lượng mạ dự phòng và chủ động chuẩn bị đủ lượng hạt 
giống lúa ngắn ngày để gieo cấy lại trong trường hợp cần thiết.

- Cây rau màu: Tiêu nước cho những diện tích bị ngập úng; tiến hành xới xáo, 
phá váng, vun gốc kết hợp với bón bổ sung từ 5-7 kg super lân/sào cho diện tích đã 
gieo trồng để kích thích sự phát triển của bộ rễ giúp cây nhanh hồi phục; sau đó mới 
tiếp tục chăm sóc theo quy trình kỹ thuật. Tiếp tục gieo trồng các cây rau, màu còn 
thời vụ đảm bảo đạt kế hoạch và phục vụ nhu cầu thị trường tránh để khan hiếm 
nguồn cung rau.
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- Cây ăn quả: Khẩn trương thoát nước, cắt tỉa cành gẫy, dọn vệ sinh, xới phá 
váng để rễ cây được thông thoáng và triển khai các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, 
bón phân để phục hồi vườn cây. Đối với diện tích bị thiệt hại cần tranh thủ chủ động 
nguồn giống để tiến hành trồng dặm hoặc trồng tái canh.

2. Đánh giá, thống kê, lập danh sách diện tích, mức độ thiệt hại theo Thông 
tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 về việc hướng 
dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra, gửi về Sở Nông nghiệp và Môi 
trường (qua Chi cục Thủy lợi và Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) để tổng hợp 
báo cáo UBND tỉnh.

3. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông và Xúc 
tiến thương mại cử cán bộ thường xuyên bám sát địa bàn, phối hợp với các địa 
phương hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại cho 
cây trồng để khôi phục sản xuất sau mưa lũ.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý tốt vật tư nông nghiệp trên địa bàn 
(phân bón, thuốc bảo vệ thực vật) đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp phục vụ kịp 
thời sản xuất.

5. Đề nghị các Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi chủ động, phối hợp với 
các xã, phường chủ động xây dựng các phương án phòng chống úng phù hợp trong 
mọi tình huống; tập trung tiêu rút nước đệm cho những vùng trũng và điều tiết nước 
hợp lý cho những diện tích lúa mới được gieo cấy lại và lúa còn thấp cây; chủ động, 
thường xuyên tu bổ, sủa chữa các máy bơm dã chiến, máy bơm di động để chống 
úng, hạn cục bộ khi cần thiết.

6. Báo và Phát thanh, truyền hình Ninh Bình phối hợp với Sở Nông nghiệp 
và Môi trường, UBND các xã, phương tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, 
hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật khôi phục sản xuất sau mưa lũ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường trân trọng đề nghị UBND các xã, phường và 
các Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Ninh Bình;    
- VP UBND tỉnh;                                (để b/c)
- Cục Trồng trọt & BVTV;
- Như trên;
- Các đ/c lãnh đạo Sở;
- Các đơn vị liên quan thuộc Sở;
- Báo và PT, TH Ninh Bình;
- Website Sở NN&MT;
- Lưu: VT, Chi cục TT&BVTV.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Sinh Tiến
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Phụ lục: Hướng dẫn chăm sóc lúa vụ Mùa 2025 
(Kèm theo Công văn số……./SNN-CCTTBVTV ngày ...  tháng 7 năm 2025 

của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

1. Đối với những diện tích lúa cấy sớm, ít bị hoặc không bị ảnh hưởng của mưa 
úng. Tập trung chỉ đạo chăm sóc và bón thúc lần 1 cho những diện tích lúa đã cấy, 
sạ. Lượng phân đạm được bón tập trung chủ yếu cho lần thúc 1 để hạn chế sâu bệnh, 
đặc biệt là bệnh bạc lá lúa và đốm sọc vi khuẩn. Sau bón lần 1 từ 10 - 12 ngày, căn 
cứ sinh trưởng và phát triển để bón bổ sung và chăm sóc lần 2, hoàn thành chăm sóc 
lần 2 trước ngày 05/8. Những diện tích lúa tốt, đẻ đủ số dảnh (trên 400 dảnh/m2) cần 
chủ động khoanh vùng để rút nước, phơi ruộng thời gian từ 10 - 12 ngày.

Tăng cường sử dụng phân bón hỗn hợp (NPK) của các doanh nghiệp uy tín, 
chất lượng (Công ty: Tiến nông, Lâm Thao, Việt Nhật, Văn Điển, Bình Điền, Phú 
Mỹ, Ninh Bình…). 

* Lượng phân bón sử dụng cho 01 sào:
- Phân lân: Đảm bảo bón đủ 15 - 20 kg/sào. Những diện tích bón lót chưa đủ 

15 - 20 kg/sào cần bón bổ sung 5 - 7 kg super lân ở lần bón thúc 1.
- Phân đạm urê: Lúa lai cần đảm bảo lượng bón 8 - 10 kg/sào, lúa thuần từ 6 

- 8 kg/sào, lúa đặc sản từ 4 - 5 kg/sào.
- Phân kali: Đảm bảo lượng bón 4 - 6 kg/sào.
* Cách bón cụ thể như sau:
- Đối với lúa cấy: Tiến hành bón thúc lần 1 sau cấy từ 10 - 15 ngày.
- Đối với diện tích lúa cấy trước 05/7, hoàn thành bón thúc 1 trước ngày 25/7; 

Diện tích lúa cấy sau 05/7, hoàn thành bón thúc 1 trước ngày 30/7, lượng bón cụ thể 
như sau:

+ Lúa lai: 4 kg đạm urea + 3 kg kali hoặc bón 10 kg N-P-K (16-16-8) hoặc 
bón 13 kg N-P-K (13:13:13).

Lúa thuần: 3 kg urea + 3 kg kali hoặc bón 8 kg N-P-K (16-16-8) hoặc bón 10 
kg N-P-K (13:13:13).

Lúa đặc sản: 2 kg urea + 3 kg kali hoặc bón 5 kg N-P-K (16-16-8) hoặc bón 
7 kg N-P-K (13:13:13).

- Bón thúc lần 2 (khi lúa đứng cái - làm đòng): Bón 3 kg kali. Chỉ bón bổ 
sung phân đạm (1 kg đạm urea/sào) cho những diện tích lúa còn xấu.

- Đối với lúa gieo sạ: Bón giảm 15% lượng phân đạm và tăng 15 - 20% lượng 
kali so với lúa cấy để lúa đứng cây, chống đổ tốt.

+ Bón thúc lần 1 (khi lúa 2,0 - 2,5 lá): bón 30% lượng phân NPK (loại chuyên 
dùng bón thúc) kết hợp dặm, tỉa.
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+ Bón thúc lần 2 (khi lúa 5,0 - 6,0 lá): bón 70% lượng phân NPK (loại chuyên 
dùng bón thúc)

2. Đối với những diện tích phải cấy dặm, cấy lại, sử dụng mạ tỉa thừa từ ruộng 
gieo sạ dày, ruộng lúa tốt:

- Giữ mực nước nông thường xuyên trên mặt ruộng để lúa nhanh hồi phục; 
- Bón bổ sung 5 kg super lân/sào để kích thích lúa ra rễ mới. Sau 3 - 4 ngày 

tiến hành bón thúc lần 1 cho lúa và hoàn thành trước ngày 05/8; bón thúc lần 2 trước 
ngày 15/8 (lượng phân bón sử dụng như trên).

3. Đối với những diện tích cấy lại, sử dụng lượng mạ dự phòng, mạ gieo trước 
ngày 10/7 (mạ quá tuổi); diện tích cấy lúa bằng mạ gieo bổ sung hoặc mạ khay - 
máy cấy từ sau ngày 25/7.

- Khẩn trương bừa, trang lại ruộng ngay sau khi nước rút.
- Những diện tích mạ quá tuổi, cần cấy tăng mật độ, cấy to dảnh, giữ mực 

nước nông thường xuyên trên mặt ruộng để lúa nhanh hồi phục.
- Bón phân lót đậm trước cấy, lượng bón: (20 - 25) kg NPK 5:10:3 hoặc 10 

kg NPK 16:16:8 hoặc (15 - 20) kg lân super + (2 - 3) kg urea. 
- Sau cấy 6 - 7 ngày tiến hành bón thúc lần 1 cho lúa, bón hết lượng phân đạm 

còn lại và 50% lượng phân Kali. Kết thúc bón phân đạm trước ngày 15/8 (tổng lượng 
đạm từ 5 - 6 kg/sào). Khi lúa kết thúc đẻ nhánh, bón hết lượng phân Kali còn lại. 

- Do cấy muộn, mạ non, có mưa bổ sung nên phải tăng cường diệt trừ ốc bươu vàng./. 
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Danh sách gửi công văn

STT Đơn vị

1 UBND 129 xã, phường

2 Đơn vị liên quan thuộc Sở: Phòng kế hoạch - Tài chính; Chi cục Thuỷ 
Lợi; Trung tâm Khuyến Nông và Xúc tiến thương mại

3

Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Bắc Nam Hà; 
Các Công ty TNHH MTV KTCT Thuỷ lợi của tỉnh: Ninh Bình; Hà 
Nam; Mỹ Thành; Nam Ninh; Vụ Bản; Xuân Thuỷ; Ý Yên; Nghĩa 
Hưng; Hải Hậu
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